
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2110146 Lý Lâm Trúc Anh 14/07/2003 Sóc Trăng DH21QLC01

2 210812 Nguyễn Kiều Anh 07/04/2003 Kiên Giang DH21DUO01

3 210275 Huỳnh Gia Bảo 26/09/2003 Cần Thơ DH21QLC01

4 223413 Bùi Kim Chi 05/03/2004 Cà Mau DH22CNT01

5 2110316 Nguyễn An Cư 26/02/2003 DH21QTN01

6 226446 Huỳnh Tấn Đạt 10/12/2004 Cần Thơ DH22CNT01

7 210115 Biện Bắc Băng Dương 06/02/2003 Sóc Trăng DH21DUO01

8 221415 Thái Ngọc Hân 24/12/2004 Cần Thơ DH22TIN02

9 212554 Cồ Duy Hoàng 08/06/2003 Ninh Bình DH21QTK07

10 222756 Nguyễn Thái Học 30/10/2004 Cà Mau DH22TIN02

11 211832 Võ Việt Hưng 01/07/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

12 222582 Ngô Hiền Huynh 06/06/2003 Cà Mau DH22CNT01

13 2110909 Trần Phúc Khang 15/05/2003 DH21QLC01

14 210554 Võ Đình Khôi 17/01/2003 Đồng Tháp DH21XET01

15 211823 Nguyễn Thị Lan 08/01/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

16 2111033 Nguyễn Mỹ Lel 05/05/2003 Cà Mau DH21DUO01

17 2111000 Trần Ngọc Liễu 31/08/2003 DH21DUO01

18 2110890 Lê Tấn Lộc 20/11/2003 Đồng Tháp DH21QLC01

19 226957 Lâm Xuân Mai 02/05/2004 Sóc Trăng DH22QTK06

20 200594 Đàm Nguyễn Quang Minh 13/04/2002 Cần Thơ DH20OTO03

21 211825 Võ Thanh Ngân 20/06/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

22 221751 Võ Thị Thu Ngân 19/08/2004 Hậu Giang DH22CNT01

23 220249 Đinh Phạm Tuyết Nghi 04/04/2004 An Giang DH22CNT01
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24 212672 Nguyễn Chí Nguyên 18/04/2003 Cần Thơ DH21QTN01

25 210278 Trương Đào Nhiên 21/11/2003 Cà Mau DH21XET01

26 211352 Trần Lâm Tú Như 20/12/2003 Bạc Liêu DH21QTN01

27 2010222 Triệu Tấn Phát 12/09/2002 DH20OTO03

28 212739 Từ Tấn Phát 06/06/2003 Cà Mau DH21QTK07

29 210699 Nguyễn Hoàng Phong 05/09/2003 Cà Mau DH21DUO01

30 211367 Đổ Thanh Phúc 13/02/2003 Hậu Giang DH21DUO01

31 2110538 Nguyễn Trọng Phúc 09/05/2003 DH21QLC01

32 220889 Trương Nhật Tâm 04/02/2004 Cần Thơ DH22QTK08

33 224114 Nguyễn Quốc Tánh 26/03/2004 Vĩnh Long DH22TIN02

34 211869 Quách Kiều Tiên 12/07/2003 DH21QTK05

35 211074 Lê Hữu Tới 24/08/2003 An Giang DH21XET01

36 214060 Nguyễn Văn Trọng 31/08/2003 DH21QLC01

37 211468 Đặng Lê Nhật Trung 18/09/2003 Vĩnh Long DH21DUO01

38 220616 Trương Anh Tuấn 30/12/2004 Đồng Tháp DH22TIN02

39 213962 Võ Hoàng Viên 05/12/2001 Cà Mau DH21QTN01

40 213186 Nguyễn Công Vinh 11/09/2003 Cà Mau DH21QLC01

41 210105 Nguyễn Tấn Vinh 03/04/2003 Vĩnh Long DH21DUO01

42 221576 Đinh Trung Vĩnh 01/03/2004 Hậu Giang DH22TIN02

43 210393 Võ Tường Vy 14/09/2003 Hậu Giang DH21DUO01

44 211939 Ngô Như Ý 02/12/2003 Cà Mau DH21QTN01


